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1. Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày 03 tháng 04 năm 2015, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình:
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 08/2015/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/V QUY ĐỊNH HỆ SỐĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2015 ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀNTHUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày15/5/02014củaChính phủ Quy định về giáđất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014củaChính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 05 năm 2014củaChính phủquy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướngdẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014củaChính phủ quy định về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; địnhgiá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh tại Công văn số 29/TTHĐ-CTHĐ ngày 27/3/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 27/TTr-STC ngày 11/02/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩmđịnh số 27/BC-TP ngày 11/02/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đấtnăm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địabàn tỉnh Ninh Bình như sau:
	STT
	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015
	Hệ số điều chỉnh giá đất

	1
	Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất

	a)
	Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm

	-
	Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
	1,0

	-
	Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích đất tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
	

	-
	Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.
	

	-
	Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
	

	b)
	Hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

	Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích đất tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
	Sở Tài chính chủ trì xác định hệ số cụ thể cho từng dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

	2
	Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất

	a)
	Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

	-
	Đất thuộc khu vực các phường thuộc thành phố Ninh Bình.
	1,2

	-
	Đất thuộc khu vực các xã thuộc thành phố Ninh Bình, các phường thuộc thị xã Tam Điệp và thị trấn thuộc các huyện.
	1,1

	-
	Đất thuộc các xã còn lại.
	1,0

	b)
	Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
	Sở Tài chính chủ trì xác định hệ số cụ thể cho từng dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.


Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị khác có liên quanhướng dẫn tổ chức, thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giáđất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuêđất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.
Các nội dung khác chưa quy định tại Quyết định nàyđược thực hiện theo các quy định hiện hành củapháp luật về đất đai.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải; Cụctrưởng Cục thuế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP3, VP4, VP5. TH/0103
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Quốc Trị


2. Quyết định 116/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI****** 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** 

	Số: 116/2004/QĐ-UB 
	Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004 


QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/CP , 61/CP
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành : Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình 15464/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 50, Luật Đất đai 2003, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
Điều 2: Các trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 nhưng thuộc các trường hợp sau đây thì tiếp tục thực hiện chế độ thu tiền sử dụng đất như trước ngày 1/7/2004:
1- Các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất hoặc phải truy thu tiền sử dụng đất theo Kháng nghị 712/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 15 tháng 5 năm 1995 và Kháng nghị số 01/VKTTC-KSVTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
2- Các trường hợp nhà ở, đất ở do cơ quan tự quản nhưng không còn cơ quan quản lý, các hộ gia đình đã tự cải tạo xây dựng lại hoặc nhà ở tập thể cơ quan đã tự thanh lý không theo quy định của Nhà nước (kể cả các trường hợp nhà, đất khu gia đình quân đội do Cục quản lý nhà đất – xây dựng thực hiện theo sự thống nhất giữa Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Quốc phòng).
3- Các trường hợp sử dụng đất trong khuôn viên khu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; các trường hợp nhà, đất chuyên dùng cơ quan tự chia cho các hộ gia đình, nay kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Điều 3.Chấm dứt việc áp dụng Quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố về việc ban hành hệ số điều chỉnh khung giá (k) để xác định giá đất khi bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đất có khuôn viên riêng, nhà có khuôn viên đất chung nhưng là nhà biệt thự cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Riêng bán căn hộ chung cư cao tầng (nhà nhiều tầng, nhiều hộ, không phải là nhà biệt thự) thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ tiếp tục cho phép áp dụng Quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố để xác định giá bán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quý Đôn


3. Quyết định 68/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 68/2007/QĐ-UBND 
	Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 760/STC-GCS ngày 17/5/2007 về việcban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất và Vănbản số 869/STC-GCS ngày 05/6/2007 về việc điều chỉnh một số điểm trong dự thảoQuy chế đấu giá quyền sử dụng đất,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy chế đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụngtrên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc: Sở Tàichính,
Sở Tài nguyên và Môi trường, Cụctrưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Thủ trưởng các sởban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thị Kim Vân


QUY CHẾ
ĐẤUGIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số68/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng.
Quy chế này áp dụng cho việc đấugiá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá.
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dựán đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt.
Điều 3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theohình thức đấu giá.
1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
a) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộgia đình, cá nhân.
b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhânkhu công nghiệp.
c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốncho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.
e) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
2. Giao đất theo hình thức khácnay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.
3. Cho thuê đất bao gồm cả chothuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã,phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làmmuối.
4. Các trường hợp khác do Uỷ bannhân dân tỉnh quyết định.
Điều 4. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thứcđấu giá.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đấtnào, dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hìnhthức đấu giá đối với loại đất đó, dự án đó.
Điều 5. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá.
1. Đã có quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết đượccấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai,xây dựng.
2. Đã được bồi thường giải phóngmặt bằng.
3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.
Điều 6. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá.
Các đối tượng quy định tại Điều2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có đơn đề nghị được tham gia đấugiá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giáquyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích,đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
2. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính.
a) Đối với tổ chức phải có đủ điềukiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật.
b) Đối với hộ gia đình, cá nhânphải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầutư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làmnhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá khôngcần điều kiện này.
3. Một hộ gia đình chỉ được mộtcá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; cảhai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanhnghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ vàcông ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thìchỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
Chương II
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Điều 7. Thành lập Hội đồng đấu giá.
1. Trường hợp thửa đất đấu giá đểgiao đất hoặc cho thuê đất có quy mô diện tích lớn, có giá trị kinh tế cao, có địagiới liên quan đến nhiều huyện, thị xã thì thành lập Hội đồng đấu giá cấp tỉnhbao gồm đại diện của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch - Đầutư, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã có liên quan. Trong đó, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồngđấu giá hoặc có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.
2. Các trường hợp khác, Uỷ bannhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thành lập Hội đồng đấugiá cấp huyện, thị xã. Trong đó, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã làm Chủtịch Hội đồng đấu giá và thành viên là đại diện các phòng, ban chức năng củahuyện như thành phần Hội đồng đấu giá của tỉnh.
Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá.
1. Trước khi tiến hành đấu giá30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh thông báocông khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần, trong thời gian 2 tuần, trênphương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báođịa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khaitại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị nơi cóthửa đất đấu giá.
2. Nội dung thông báo công khaigồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiệntại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quyhoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; thời gian, địa điểm đăng ký,thời điểm tiến hành đấu giá, mức giá khởi điểm và các thông tin khác có liênquan đến thửa đất.
Điều 9. Đăng ký tham gia đấu giá.
1. Các đối tượng có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăngký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất củatỉnh thông báo.
2. Tổ chức, cá nhân đăng ký vànộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:
a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh -tiền đặt trước): Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giánhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấugiá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.
Khoản tiền đặt cọc được hoàn lạitrong các trường hợp sau:
- Người không trúng đấu giá, đượctrả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Người đã đăng ký tham gia đấugiá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn cho phép.
- Người trúng giá bổ sung nhưngtừ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11 củaQuy chế này.
Không được lấy lại khoản tiền đặtcọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước trong các trường hợp sau:
- Người đã đăng ký tham gia đấugiá nhưng không tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá từ vòngthứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trướctrực tiếp.
- Người trúng đấu giá nhưng từchối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.
- Người vi phạm quy chế đấu giácủa cuộc đấu giá đó.
b) Phí đấu giá: Khoản phí nàynộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí cho việc tổ chức thựchiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia và nộp phíđấu giá. Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với thựctế ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí.
Điều 10. Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá.
1. Giá khởi điểm đấu giá:
a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm:
Giá khởi điểm đấu giá để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bình thườngtại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấugiá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất do Uỷ ban nhân dântỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.
b) Thẩm quyền quyết định giákhởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Uỷ bannhân dân tỉnh quyết định hoặc phân cấp việc quyết định theo thẩm quyền của Uỷban nhân dân tỉnh.
2. Bước giá đấu giá là phầnchênh lệch giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp với mức giádo Hội đồng đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công bố cho vòng đấutiếp theo. Căn cứ vào quy mô của từng cuộc đấu giá, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy địnhviệc xác định bước giá hoặc không cần quy định việc xác định bước giá cho phùhợp.
Điều 11. Tổ chức đấu giá.
1. Hội đồng đấu giá, Trung tâmPhát triển quỹ đất của tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án được Uỷban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thủ tục mở phiên đấu giá.
a) Giới thiệu thành viên Hội đồng,người điều hành và người giúp việc (nếu có).
b) Điểm danh người đã đăng kýtham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.
c) Người điều hành phiên đấu giágiới thiệu Quy chế đấu giá.
d) Giới thiệu toàn bộ thông tincó liên quan đến thửa đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của người thamgia đấu giá; phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu kín)cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.
3. Hình thức và trình tự đấugiá.
a) Đấu giá bằng bỏ phiếu: Ngườitham gia đấu giá trả giá bằng phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đếnkhi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất làngười trúng đấu giá. Mức giá khởi điểm của vòng đấu sau là mức giá trả cao nhấtcủa vòng đấu trước đó cộng với bước giá (nếu có quy định).
Người điều hành phiên đấu giá chỉcông bố mức trả giá cao nhất và mức giá khởi điểm của mỗi vòng đấu, không côngbố tên người trả giá cao nhất. Người trả giá dưới mức giá khởi điểm của mỗivòng đấu hoặc không tham gia trả giá tiếp sẽ không được tham gia các vòng đấutiếp theo. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất vàkhông còn người tiếp tục tham gia đấu giá.
Trường hợp tất cả các đối tượngtham gia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá khởi điểmthì Hội đồng đấu giá tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng đấu giá sẽ xemxét điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giálại vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.
Trong trường hợp có từ hai ngườitrở lên cùng trả một giá cao nhất và cùng không có yêu cầu đấu giá tiếp thìngười điều hành phiên đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa những người đó và côngbố người trúng thăm là người trúng đấu giá.
b) Đấu giá công khai bằng lời:Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khi khôngcòn người yêu cầu đấu giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất (sau khi người điềuhành đấu giá đã lặp lại ba lần mức giá người đó trả) là người trúng đấu giá.
c) Hội đồng đấu giá hoặc tổ chứccủa Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất quy định thời gian của mộtvòng đấu đối với từng hình thức đấu giá.
d) Trường hợp người trúng đấugiá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người bỏgiá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá bổ sung,nếu giá trả của người liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuốicùng và chênh lệch giữa hai mức giá của người trả giá cao nhất với người trảgiá liền kề phải thấp hơn số tiền đặt cọc. Nếu chênh lệch giữa hai mức giá caohơn tiền đặt cọc hoặc người trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụngđất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽxem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.
4. Trường hợp đấu giá đối vớikhu đất đã được chia thành nhiều thửa nhỏ (lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cánhân thì Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định hình thức, thủ tục và trình tự đấu giácho phù hợp với thực tế địa phương. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấugiá nhiều thửa đất khác nhau. Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưng khôngtrúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được quyềntham gia đấu giá thửa đất sau, nhưng phải nộp thêm phí đấu giá, mức cụ thể do Hộiđồng nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.
5. Nội dung biên bản của mỗivòng đấu giá.
Ngoài những nội dung cần thiếtcủa một biên bản thông thường, biên bản của mỗi vòng đấu giá còn gồm những nộidung chủ yếu sau:
a) Địa điểm tổ chức đấu giá.
b) Thành phần Hội đồng đấu giá.c) Số người tham gia đấu giá...
d) Mức giá khởi điểm... đ) Mứcgiá bỏ cao nhất... e) Mức giá bỏ thấp nhất...
g) Kết luận:...
h) Hiệu lực: (đối với vòng đấugiá cuối cùng)
- Ngày bàn giao đất.
- Ngày ký hợp đồng và nộp tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất.
- Ngày hoàn thiện hồ sơ đất đai.
6. Trường hợp chỉ có một người đăngký tham gia đấu giá:
Trong trường hợp đã hết thời hạnđăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký mua và trả ít nhất bằngvới mức giá khởi điểm thì người đó được trúng đấu giá.
Điều 12. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá.
1. Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hộiđồng đấu giá hoặc Sở Tài chính (trong trường hợp giao nhiệm vụ đấu giá cho tổchức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất) trình Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.
2. Nội dung phê duyệt kết quả đấugiá gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng đấu giá (ghirõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiềnphải nộp vào ngân sách Nhà nước và các nội dung cần thiết khác.
Điều 13. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá.
1. Căn cứ vào quyết định phêduyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền và giấy xác nhận đãnộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan tàinguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, chothuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
2. Sở Tài nguyên và Môi trườnghoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền được phân cấp có tráchnhiệm bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trình cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu giá theo đúng biên bản đấugiá và quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký quyền sử dụng đất và làm cácthủ tục cho người được sử dụng đất.
Uỷ ban nhân dân tỉnh quy địnhthời hạn thực hiện các nhiệm vụ trên đây của cơ quan tài nguyên và môi trườngphù hợp với quy định hiện hành của pháp luật đất đai.
3. Quyết định giao đất, cho thuêđất, văn bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người đượcgiao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.
Điều 14. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá.
1. Quyền lợi: Được Nhà nước giaođất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhànước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trách nhiệm: Thực hiện theo đúngcác cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất docơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 15. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá.
1. Trường hợp đấu giá khu đấtthuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng: Số tiền còn lạisau khi thanh toán giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tưvà khoản tiền ứng trước để bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi đượcnộp vào tài khoản riêng do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụngđể đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phêduyệt.
2. Trường hợp đấu giá của nhữngthửa đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo vốn xâydựng kết cấu hạ tầng chung của địa phương: Số tiền thu được sau khi thanh toánkhoản tiền ứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thuhồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nếu có) được đưa vào thunộp ngân sách Nhà nước hàng năm và được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân chia khoảnthu này giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.
3. Trường hợp đấu giá để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không thuộc phạm vi khoản 1, khoản 2 Điềunày thì số tiền thu được sau khi thanh toán khoản tiền ứng trước để bồi thườngthiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng kỹ thuật (nếu có) được đưa vào thu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm.Việc phân chia khoản thu này giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnhquy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm.
a) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyệnhoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh xây dựng phương án bồi thường giảiphóng mặt bằng và phương án xây dựng kết cấu hạ tầng (nếu có) để thực hiện đấugiá.
b) Quyết định hoặc phân cấp choUỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đấu giá hoặc quyết định giao việctổ chức đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh, chỉ đạo tổ chức đấugiá.
d) Phê duyệt hoặc phân cấp, uỷquyền phê duyệt phương án đấu giá từng phiên đấu giá.
đ) Phê duyệt kết quả đấu giá đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định.
2. Sở Tài nguyên Môi trường
a) Chỉ đạo việc giao đất, chothuê đất, hoàn thành hồ sơ về đất đai cho người trúng đấu giá.
b) Kiểm tra, giám sát việc thựchiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch đã đượcduyệt.
c) Lập quy hoạch và kế hoạchphát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đấtcủa tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã thực hiện việc bồi thường giảitỏa và tổ chức bán đấu giá.
3. Sở Tài chính.
a) Thẩm định và trình Uỷ ban nhândân tỉnh phê duyệt mức giá khởi điểm, phương án đấu giá, kết quả đấu giá.
b) Tham gia giúp Hội đồng đấugiá cấp huyện xây dựng quy chế, phương án đấu giá cụ thể cho từng phiên đấugiá.
c) Báo cáo kết quả thực hiện đấugiá để giao đất, cho thuê đất về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo địnhkỳ.
4. Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã:
a) Tổ chức thực hiện đấu giátheo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo đúng Quy chế này.
b) Báo cáo kết quả thực hiện đấugiá về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cho Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dântỉnh theo định kỳ.
c) Rà soát quỹ đất trên địa bàn,lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án bán đấu giá trình Uỷban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
5. Trung tâm Phát triển quỹ đấtcủa tỉnh:
a) Tiếp nhận quỹ đất được giao,phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc bồi thường giải tỏa, lập kếhoạch bán đấu giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Phối hợp với Hội đồng đấu giáxây dựng phương án đấu giá cụ thể cho từng trường hợp trình Uỷ ban nhân dântỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án đã được phê duyệt.
Điều 17. Xử lý vi phạm.
Nếu thành viên Hội đồng đấu giáhoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất được giao thựchiện đấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến cuộc đấu giá cố ý làm tráiquy định của Quy chế này và Quy chế đấu giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành,có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá mà gâythiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tùy theo mức độvà tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Các khiếu nại, tố cáo có liênquan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định củapháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.
Điều 19. Điều khoản thi hành.
1. Quy định về đấu giá tại Quychế này được áp dụng đối với trường hợp đấu giá đất để xử lý hợp đồng thế chấp,bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất để thu hồi nợ theo quyết định của cơquan nhà nước có thẩm quyền.
2. Căn cứ vào quy định tại Quychế này và tùy theo đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra bán đấu giá Hội đồngbán đấu giá xây dựng Quy chế cụ thể cho từng phiên đấu giá để thực hiện./.
4. Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
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QUYẾT ĐỊNH
VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THUTIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP  ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hànhLuật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nướcthành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bánđấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2214/TC-VGCS ngày 17tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất” áp dụng trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 và thay thế cácQuyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008, Quyết định số 2608/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã HươngThủy, các huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này qui định các nộidung liên quan việc đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để nhà nướcthực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trênđịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với các trường hợp sau:
1. Giao đất có thu tiền sử dụngđất:
a) Xây dựng nhà ở của hộ giađình, cá nhân (trừ các trường hợp giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện táiđịnh cư theo các dự án của Nhà nước và các hộ gia đình chính sách theo quiđịnh);
b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê (trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhânkhu công nghiệp);
c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốncho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn tỉnh;
đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;
e) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;
2. Giao đất theo hình thức khácnay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụngđất (trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất).
3. Cho thuê đất bao gồm cả chothuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường,thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
4. Cho thuê đất để thực hiện dựán đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nướcngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện.
5. Các trường hợp khác do cấp cóthẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định.
Điều 2.Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là các tổchức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện, tổ chức đấu giá vàtham gia đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:
1. Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền thành lập;
2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá;
3. Các tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật;
4. Tổ chức phát triển quỹ đất vàcác đơn vị được cấp có thẩm quyền giao quản lý quỹ đất bán đấu giá.
5. Các tổ chức, hộ gia đình, cánhân tham gia đấu giá.
Điều 3.Thẩm quyền quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất
1. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyếtđịnh việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với:
a) Quỹ đất ở của các dự án tạovốn từ quỹ đất do tỉnh quản lý;
b) Quỹ đất thu hồi từ các tổchức không có nhu cầu sử dụng;
c) Quỹ đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các tổ chức; các cơ sở tôn giáo;người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2. Ủy ban Nhân dân các huyện,thị xã Hương Thủy, thành phố Huế (gọi chung là UBND cấp huyện) quyết định đấugiá quyền sử dụng đất đối với:
a) Quỹ đất ở của các dự án tạovốn từ quỹ đất do cấp huyện quản lý;
b) Quỹ đất ở, đất xen ghép trongkhu dân cư do địa phương quản lý;
c) Quỹ đất để giao cho thuê đấtđối với các hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư.
d) Quỹ đất nông nghiệp sử dụngvào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn trong thời gian chưa sử dụngtheo qui định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ, cho các hộ gia đình, cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôitrồng thủy sản theo hình thức đấu giá để nhận thầu. Thời hạn sử dụng đất mỗilần thuê không quá năm (05) năm.
Điều 4. Điềukiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá
1. Đã có quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; có quy hoạch xây dựng chi tiếtđược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đấtđai, xây dựng;
Riêng đối với quỹ đất xen ghéptrong các khu dân cư thì chỉ cần có qui hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụngđất chi tiết hoặc qui hoạch phân lô; qui hoạch xây dựng thực hiện theo quihoạch chung của khu dân cư có sẵn.
2. Đã được bồi thường giải phóngmặt bằng.
Trường hợp do ngân sách chưa bốtrí kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải có quyết định thu hồiđất và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt;
3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.
a) Đối với quỹ đất do Uỷ banNhân dân tỉnh quản lý thì phương án bán đấu giá do Uỷ ban Nhân dân tỉnh phêduyệt.
b) Đối với quỹ đất do Uỷ banNhân dân cấp huyện quản lý thì phương án bán đấu giá do Uỷ ban Nhân dân cấphuyện phê duyệt.
4. Phương án phải bao gồm một sốnội dung cụ thể như sau:
a) Hồ sơ pháp lý về thửa đất,bao gồm: Văn bản của cơ quan nhà nước về xác lập sở hữu nhà nước, quyết địnhcho phép bán đấu giá, văn bản về các chỉ tiêu qui hoạch sử sụng đất, qui hoạchxây dựng...; bản vẽ hiện trạng xác định diện tích, địa điểm hoặc bản vẽ quihoạch chi tiết phân lô, cơ cấu sử dụng đất (nếu có) được cấp có thẩm quyền phêduyệt;
b) Tài sản, công trình trên đất,chi phí có liên quan đến khu đất bán đấu giá (nếu có);
c) Đối với trường hợp đấu giáquyền sử dụng đất kết hợp với đấu thầu dự án đầu tư trên đất hoặc dự án đấu giáđất, đấu thầu công trình xây dựng trên đất trong một gói thầu thì phải xác địnhrõ công năng công trình xây dựng trên đất, qui mô đầu tư, suất đầu tư hoặc tổngmức đầu tư các công trình hạ tầng và công trình xây dựng trên đất.
d) Phương án bồi thường giảiphóng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất và tài sản củacác tổ chức, hộ gia đình cá nhân chưa được bồi thường.
đ) Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt hoặc cơ quan được giao quản lý quỹ nhà và đất thuộc sở hữu nhànước, quỹ đất ở thuộc các dự án ... , được cấp có thẩm quyền ủy quyền ký kếthợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
e) Phương thức bán đấu giá: Đấugiá quyền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất (có thời hạn hoặc lâu dài).
g) Mức giá khởi điểm bán đấu giá.
Bao gồm cả giá trị tài sản, côngtrình trên đất, chi phí có liên quan đến khu đất bán đấu giá (nếu có);
h) Phí đấu giá, số tiền đặttrước nộp khi tham gia đấu giá;
i) Bước giá;
k) Thời gian tổ chức đấu giá,thời gian bàn giao quyền sử dụng đất;
l) Thời gian và tiến độ nộp tiềntrúng đấu giá;
m) Và các yêu cầu khác (nếu có).
Điều 5. Đốitượng được tham gia đấu giá
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của LuậtĐất đai; các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng nhà nước cho thuê đấttheo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưhoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 6. Đốitượng không được tham gia đấu giá
1. Người không có năng lực hànhvi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tạithời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2. Người làm việc trong tổ chứcbán đấu giá, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng,con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá, cha,mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
3. Người được cấp có thẩm quyềnủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; người cóthẩm quyền quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất;người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của nhà nước.
4. Người không có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
5. Người không được nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đấtcó thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 7. Điềukiện được đăng ký tham gia đấu giá
Các đối tượng quy định tại Điều5 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có đơn đề nghị được tham giađấu giá theo mẫu do cơ quan bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tổ chức đấu giáchuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mụcđích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
2. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính
a) Đối với tổ chức phải có đủđiều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quyđịnh của pháp luật.
b) Đối với hộ gia đình, cá nhânphải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương ánđầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa)làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giákhông cần điều kiện này.
3. Một hộ gia đình chỉ được mộtcá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; cóhai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanhnghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ vàcông ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thìchỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
4. Các đối tượng tham gia đấugiá phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp cáckhoản tiền đặt trước, phí đấu giá theo qui định.
Điều 8. Cơquan quản lý quỹ đất bán đấu giá
1. Quỹ đất phân lô, quỹ đất cácdự án, quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước bán đấu giá được giao cho một trongcác cơ quan quản lý như sau:
a) Tổ chức phát triển quỹ đất;
b) Cơ quan có chức năng quản lýnhà đất thuộc sở hữu nhà nước;
c) Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt.
2. Nhiệm vụ của cơ quan quản lýquỹ nhà đất bán đấu giá.
a) Quản lý quỹ đất bán đấu giáđược giao quản lý theo đúng qui định hiện hành;
b) Đôn đốc các chủ đầu tư dự ánhoàn thành hạ tầng kỹ thuật đúng tiến độ theo dự án được phê duyệt; kịp thờichuyển giao quỹ đất bán đấu giá đảm bảo đủ diện tích, đủ mốc giới, hạ tầng hoànchỉnh phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư và cung cấp đầy đủ các tài liệuphục vụ cho công tác đấu giá đất theo qui định;
c) Hoàn tất các thủ tục pháp lýtrình UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá và thực hiện phương án bán đấugiá quyền sử dụng đất do cấp có thẩm quyền giao;
d) Phối hợp với các cơ quan liênquan bàn giao đất thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và xử lý cáctrường hợp vướng mắc trong quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
Chương II
TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 9. Tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp
1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản.
a) Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thànhlập.
b) Trung tâm là đơn vị sự nghiệpcó thu, có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Giámđốc Trung tâm phải là đấu giá viên.
2. Doanh nghiệp bán đấu giá tàisản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tàisản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản).
a) Doanh nghiệp bán đấu giá tàisản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp vàquy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP  ngày 04/3/2010 của Chính phủ.
b) Ngoài các điều kiện về thànhlập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật vềdoanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá quyềnsử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên;
- Có trụ sở, cơ sở vật chất, cáctrang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việckể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có tráchnhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp quản lý.
3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện theo Điều 17 và Điều 18 Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản.
Điều 10.Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt
1. Hội đồng bán đấu giá trongtrường hợp đặc biệt cấp tỉnh do UBND tỉnh thành lập, để tổ chức bán đấu giáquyền sử dụng đất quỹ đất có giá trị lớn, có tính chất phức tạp, không thuêđược tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thuộc các dự án do tỉnh quản lý và quỹnhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Hội đồng bán đấu giá trongtrường hợp đặc biệt cấp huyện do UBND tỉnh thành lập hoặc UBND tỉnh Ủy quyềncho Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập, để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đấtcó giá trị lớn, có tính chất phức tạp, không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp, thuộc các dự án do cấp huyện quản lý và quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhànước theo danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hộiđồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo Điều 21 Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁNĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 11.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Cơ quan được giao nhiệm vụ thựchiện phương án bán đấu giá quỹ nhà, đất thuộc địa phương quản lý được quyền lựachọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo qui định tại Quy chế này để thựchiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 12.Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
1. Giá khởi điểm bán đấu giá quyềnsử dụng đất được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp hoặc trước khi thông báo bán đấu giá đối với Hội đồng đấugiá trong trường hợp đặc biệt.
2. Nguyên tắc xác định giá khởiđiểm:
a) Giá khởi điểm đấu giá để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trên thị trường trong điềukiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mớicủa thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đấtdo Uỷ ban Nhân dân tỉnh công bố hàng năm theo quy định của Chính phủ.
b) Mức giá khởi điểm bán đấu giácũng chính là giá sàn bán đấu giá
3. Thẩm quyền quyết định giákhởi điểm đấu giá:
a) Đối với cấp tỉnh: Giao tráchnhiệm cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan xác địnhmức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyếtđịnh
b) Đối với cấp huyện: Giao tráchnhiệm cho Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, xác định mức giá khởi điểm để đấu giá đấttrong phạm vi quản lý của địa phương.
c) Trong trường hợp cần thiết,các cơ quan được giao xác định giá khởi điểm để đấu giá có thể thuê các tổ chứccó chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán đấu giá để trình cấp cóthẩm quyền xem xét phê duyệt.
4. Giá khởi điểm trong quá trìnhbán đấu giá:
a) Mức giá khởi điểm được cấp cóthẩm quyền phê duyệt được công bố công khai trước khi bán đấu giá và là mức giákhởi điểm cho vòng đấu đầu tiên.
b) Mức giá khởi điểm của vòngđấu tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó cộng vớibước giá theo qui định tại quy chế này.
Điều 13.Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất
1. Trường hợp thuê tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá thì phải ký kết hợp đồng bán đấu giá. Cơ quanquản lý quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được giao thực hiện phương án bánđấu giá có trách nhiệm ký kết hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
2. Hợp đồng bán đấu giá quyền sửdụng đất được lập bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau:
a) Họ, tên, địa chỉ của cơ quanquản lý nhà, đất được giao thực hiện phương án bán đấu giá; Tên, địa chỉ của tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp;
b) Quỹ nhà, đất bán đấu giá (địachỉ, diện tích, kích thước …);
c) Giá khởi điểm bán đấu giá;
d) Thời hạn, địa điểm bán đấugiá tài sản;
đ) Thời hạn, địa điểm, phươngthức giao quyền sử dụng đất để bán đấu giá;
e) Thời hạn, địa điểm, phươngthức thanh toán tiền sử dụng đất trong trường hợp bán đấu giá thành;
g) Phí, chi phí bán đấu giá tàisản trong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá tài sản trongtrường hợp bán đấu giá không thành;
h) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
i) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
k) Các nội dung khác do các bênthoả thuận.
3. Khi ký kết hợp đồng bán đấugiá tài sản, Cơ quan quản lý quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được giao thựchiện phương án bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp phương án bán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có nội dungchứng minh quyền được ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất và chịutrách nhiệm trước pháp luật về các bằng chứng đó.
4. Cơ quan quản lý quỹ nhà, đấtthuộc sở hữu nhà nước được giao thực hiện phương án bán đấu giá hoặc tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bánđấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá, trừ trườnghợp pháp luật có quy định khác. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phảithông báo bằng văn bản cho bên kia và phải trả chi phí thực tế phát sinh (nếucó).
Điều 14.Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất
1. Trước khi tiến hành đấu giá30 ngày, phải thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần, mỗilần cách nhau 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phátthanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, cổng thông tin điện tử của tỉnhvà các phương tiện thông tin đại chúng khác;
Đối với quỹ đất bán đấu giáthông báo từ lần thứ 2 trở đi, nhưng không điều chỉnh về giá sàn hoặc quy hoạchthì thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất là 10ngày trước ngày bán đấu giá. Nếu có thay đổi về giá sàn hoặc quy hoạch thì phảithông báo đủ 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông báo lầnthứ nhất.
Đồng thời với quá trình thôngbáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phải niêm yết công khaitại địa điểm tổ chức đấu giá, tại các cơ quan tổ chức bán đấu giá và trụ sở Uỷban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có thửađất đấu giá.
Tùy theo từng trường hợp cụ thể,Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định việc mở rộngphạm vi thông báo công khai trên các Đài truyền hình Trung ương, Báo Trung ươngphát hành trên phạm vi toàn quốc để các tổ chức, cá nhân trong nước có điềukiện đăng ký tham gia đấu giá.
2. Nội dung thông báo công khaigồm: Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức bán đấu giá; địa điểm, diện tích, kíchthước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chitiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thờihạn sử dụng đất; Giá khởi điểm bán đấu giá; thời gian, địa điểm đăng ký thamgia đấu giá; Thời gian, địa điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác cóliên quan đến việc bán đấu giá.
Điều 15.Đăng ký tham gia đấu giá
1. Các đối tượng có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tụcđăng ký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp đã thông báo công khai.
2. Đối tượng tham gia đấu giáphải nộp các khoản tiền sau đây:
a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh -tiền đặt trước):
Mức thu tiền đặt cọc được xácđịnh trong phương án bán đấu giá và do cấp có thẩm quyền qui định cụ thể chotừng cuộc bán đấu giá để tránh tình trạng lợi dụng, thông đồng hoặc từ chối muađể trục lợi.
Mức thu tiền đặt cọc qui định là15% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được xác định theo Điều 12 của qui chếnày. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiềnthuê đất phải nộp.
b) Phí đấu giá: Là khoản phí màcác tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá,được sử dụng chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không được hoàn trảcho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá.
Mức thu, nộp, quản lý và sử dụngphí đấu giá thực hiện theo đúng qui định hiện hành.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá đất được hoàn trả khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:
a) Người không trúng đấu giá,được trả lại sau khi cuộc đấu giá kết thúc. Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc đượcqui định tại nội qui đấu giá nhưng không vượt quá 05 ngày (ngày làm việc) kể từkhi cuộc bán đấu giá kết thúc.
b) Người đã đăng ký tham gia đấugiá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấugiá quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá đất không được hoàn trả khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngânsách nhà nước trong các trường hợp sau:
a) Người đã đăng ký tham gia đấugiá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà khôngthuộc trường hợp bất khả kháng.
b) Người tham gia đấu giá từvòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấuliền kề trước đó.
c) Người trúng đấu giá nhưng từchối nhận quyền sử dụng đất, người rút lại giá đã trả tại cuộc bán đấu giá.
d) Người vi phạm quy chế đấugiá, nội qui của cuộc đấu giá đó.
5. Tại cuộc bán đấu giá ngườitrả giá cao nhất rút lại giá đã trả thì bị truất quyền tham gia trả giá vàkhông được hoàn trả khoản tiền đặt cọc. Khoản tiền đặt cọc này thuộc về tổ chứcbán đấu giá tài sản nếu cuộc bán đấu giá thành. Nếu cuộc bán đấu giá khôngthành thì khoản tiền đặt cọc này được nộp vào ngân sách nhà nước.
6. Người tham gia đấu giá có thểủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
7. Người tham gia đấu giá đượcquyền đăng ký đấu giá nhiều thửa đất khác nhau. Căn cứ vào điều kiện cụ thể củatừng cuộc bán đấu giá cơ quan được giao thực hiện phương án bán đấu giá thốngnhất với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp quyết định việc cho phép những ngườitham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạmquy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau và phải nộp thêmphí đấu giá theo qui định.
Điều 16.Bước giá, hình thức đấu giá và nội qui đấu giá
1. Bước giá: Là một khoảng tiềnchênh lệch tối thiểu giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước với mức giákhởi điểm của vòng đấu tiếp theo và được cố định cho tất cả các vòng đấu.
Số tiền qui định về bước giá docấp có thẩm quyền phê duyệt tại phương án bán đấu giá, phù hợp với điều kiện cụthể của từng cuộc bán đấu giá. Nhưng mức tối thiểu không dưới 2% và tối đakhông quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được xác định theo Điều 12 củaqui chế này.
Trong từng vòng đấu người thamgia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảmbảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộngvới bước giá qui định.
2. Hình thức đấu giá:
Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp,người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
Thời gian qui định cụ thể chotừng vòng bỏ phiếu tối đa không quá 5 (năm) phút.
3. Nội qui phiên bán đấu giá:
Mỗi phiên (cuộc) bán đấu giá,Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp căn cứ Quy chế này vàđặc điểm, tính chất của từng thửa đất bán đấu giá để ban hành nội qui của phiênbán đấu giá đó. Nội qui này phải được phổ biến công khai cho tất cả những ngườiđăng ký tham gia đấu giá theo qui định của pháp luật. Mọi thắc mắc liên quanđến Qui chế đấu giá này và nội qui của phiên bán đấu giá đó phải được giải đápcụ thể trước khi mở phiên bán đấu giá.
Nội qui bán đấu giá phải bao gồmcác nội dung cơ bản sau:
a) Tên, địa chỉ (vị trí địa điểm),diện tích của thửa đất bán đấu giá
b) Đối tượng được đăng ký thamđấu giá và đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.
c) Hồ sơ, địa điểm và thời giannộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
d) Giá khởi điểm, tiền đặt cọc,lệ phí tham gia đấu giá.
e) Hình thức đấu giá và bước giá.
g) Trình tự thủ tục tiến hànhphiên bán đấu giá.
h) Các trường hợp vi phạm Quichế, Nội qui đấu giá và các hình thức xử lý tiền đặt cọc.
i) Thời gian nộp tiền trúng đấugiá, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
k) Các nội dung khác do Hội đồngđấu giá thống nhất qui định nhưng không trái với Qui chế đấu giá này.
Điều 17.Trình tự thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý
1. Cuộc bán đấu giá phải đượctiến hành liên tục theo trình tự sau đây
a) Mở đầu cuộc bán đấu giá tàisản, đấu giá viên hoặc người điều hành (đối với Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt) cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đại diệncác cơ quan tham gia chứng kiến hoặc thành viên Hội đồng; thông báo nội quy củacuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấugiá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từngthửa đất bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thờigian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người thamgia đấu giá
b) Đấu giá viên hoặc Người điềuhành bán đấu giá phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá (theo mẫu) vàyêu cầu người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.
c) Đấu giá viên hoặc Người điềuhành bán đấu giá thu hết các phiếu trả giá đã phát ra và chỉ công bố mức giátrả cao nhất của vòng đấu đó, không công bố cụ thể tên người trả giá cao nhất.
d) Sau 3 lần nhắc lại mức giátrả cao nhất và mức giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo, người tham gia đấugiá không có yêu cầu trả giá tiếp (vòng 2) được mời ra khỏi khu vực dành chongười trả giá. Người điều hành bán đấu giá công bố giá khởi điểm vòng 2, phátphiếu trả giá cho người tham gia đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu giá ghigiá muốn trả tiếp tục (vòng 2) vào phiếu của mình.
e) Cuộc bán đấu giá được tiếnhành tiếp tục cho đến khi không còn ai có yêu cầu trả giá tiếp. Đấu giá viênhoặc Người điều hành bán đấu giá công bố mức giá trúng đấu và người trúng đấugiá của vòng đấu cuối cùng. Sau khi công bố người trúng đấu giá được coi là đãchấp nhận giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trúng đấu giá.
g) Trường hợp có 2 người trở lêncùng trả một giá cao nhất nhưng đều không có yêu cầu trả giá tiếp, người điềuhành cuộc bán đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quảngười trúng đấu giá.
2. Rút lại giá đã trả:
Tại cuộc bán đấu giá tài sản,người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi công bố người trúngđấu giá thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giáliền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếpvà không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Trong trường hợp không có ngườitrả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
3. Từ chối nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất trúng đấu giá
a) Tại cuộc bán đấu giá, khi đãcông bố người trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người này từ chối nhận chuyểnnhượng thì được chuyển nhượng cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộngvới khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Ngườitừ chối nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trúng đấu giá bị mất tiền đặttrước.
b) Trong trường hợp có từ haingười trở lên có giá trả liền kề bằng nhau đáp ứng điều kiện tại điểm a khoảnnày thì quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cho một trong những người trả giáliền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được nhậnchuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đấu giá.
c) Trường hợp giá liền kề cộngvới khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bánđấu giá coi như không thành.
d) Trong trường hợp người trảgiá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
4. Diễn biến cuộc bán đấu giáphải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản. Biên bản phải có chữ ký của đấugiá viên hoặc người điều hành bán đấu giá và thành viên Hội đồng, người lậpbiên bản, các cơ quan tham gia chứng kiến, người trúng đấu giá và người thamgia đấu giá.
Nội dung biên bản bán đấu giá:Ngoài những nội dung cần thiết của một biên bản thông thường, biên bản bán đấugiá còn gồm những nội dung chủ yếu sau: Địa điểm tổ chức đấu giá; Số người thamgia đấu giá (họ, tên, địa chỉ)..., Mức giá khởi điểm, Mức giá trả cao nhất;Người trúng đấu giá (Họ tên, địa chỉ, CMND...), Giá trúng đấu giá...
5. Kết quả bán đấu giá được ghivào Sổ đăng ký bán đấu giá. Trong trường hợp bán đấu giá thành thì Đấu giá viênhoặc Người điều hành bán đấu giá lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấttheo quy định.
Điều 18.Thẩm định và phê duyệt kết quả bán đấu giá:
1. Kết quả bán đấu giá đất ởphân lô thuộc các dự án cấp tỉnh, kết quả bán đấu giá các khu nhà đất thuộc sởhữu nhà nước theo Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban Nhândân tỉnh xem xét phê duyệt trên cơ sở biên bản bán đấu giá do Hội đồng đấu giátrong trường hợp đặc biệt lập (có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng) hoặcvăn bản thẩm định của Sở Tài chính (trong trường hợp thuê tổ chức đấu giáchuyên nghiệp bán đấu giá quyền sử dụng đất).
2. Kết quả bán đấu giá quỹ đấtthuộc các dự án đầu thầu công trình, đấu giá đất trong một gói thầu hoặc đấuthầu, đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư do Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định trìnhUỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.
3. Kết quả bán đấu giá quỹ đấtqui định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấphuyện phê duyệt.
4. Nội dung phê duyệt kết quảđấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh Nhân dân của người trúng đấu giá(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng đấu,tổng số tiền và tiến độ nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá (nếu cần) và các nộidung cần thiết khác.
Điều 19.Hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất
1. Kết quả bán đấu giá quyền sửdụng đất được cấp có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá trong các trường hợp sau:
a) Xác định giá khởi điểm khôngđúng qui định hoặc giá khởi điểm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Không thực hiện qui định vềniêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Lập danh sách khống nhữngngười đăng ký tham gia đấu giá;
d) Có hành vi gian dối để thamgia hoặc cho phép người khác tham gia cuộc bán đấu giá trái với quy định vềngười không được tham gia đấu giá;
2. Hợp đồng bán đấu giá, hợpđồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủytheo qui định của pháp luật dân sự.
3. Trong trường hợp kết quả đấugiá bị hủy theo qui định tại điều này, thì các bên khôi phục lại tình trạng banđầu, hoàn trả cho nhau diện tích đất đã nhận, trường hợp không hoàn trả bằngdiện tích đất thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thườngtheo qui định của pháp luật.
4. Việc tổ chức đấu giá lại đốivới tài sản là quyền sử dụng đất bị hủy kết quả bán đấu giá được thực hiện nhưđối với bán đấu giá lần đầu.
Điều 20.Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
1. Hợp đồng chuyển nhượng quyềnsử dụng đất theo hình thức bán đấu giá có giá trị xác nhận việc chuyển nhượngquyền sử dụng đất, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sử dụng đất theo qui địnhcủa pháp luật.
2. Thẩm quyền ký kết hợp đồng
a) Đối với việc bán đấu giáquyền sử dụng đất do Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt tổ chức, UBNDtỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt ký kếthợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
b) Đối với việc bán đấu giáquyền sử dụng đất thông qua việc thuê Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thì Tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtvới tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
c) Đối với việc bán đấu giá quỹđất thuộc các dự án đấu thầu công trình, đấu giá đất trong một gói thầu hoặcđấu thầu, đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thì tùy thuộc vào điều kiện của từngdự án, UBND tỉnh sẽ ký kết hợp đồng hoặc ủy quyền cho các cơ quan chức năng kýkết hợp đồng với Nhà đầu tư.
3. Nội dung hợp đồng nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bánđấu giá;
b) Họ, tên của đấu giá viên hoặcngười điều hành cuộc bán đấu giá;
c) Họ, tên, địa chỉ của ngườiđược ủy quyền ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo qui định tạikhoản 2 điều này;
d) Họ tên, địa chỉ, số chứngminh Nhân dân của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
đ) Thời gian, địa điểm bán đấugiá ;
e) Thửa đất bán đấu giá;
g) Giá khởi điểm của thửa (lô)đất bán đấu giá;
h) Giá trúng đấu;
i) Thời hạn, phương thức, địađiểm thanh toán tiền sử dụng đất đã bán đấu giá;
k) Thời hạn, địa điểm giao đấtthực địa đã bán đấu giá cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
l) Trách nhiệm do vi phạm nghĩavụ của các bên.
4. Hợp đồng chuyển nhượng quyềnsử dụng đất theo hình thức bán đấu giá được lập thành ít nhất là 05 bản, trongđó tổ chức bán đấu giá tài sản giữ một bản và gửi cho tổ chức, cá nhân trúngđấu giá 01 bản, cơ quan tài chính 01 bản, cơ quan Thuế 01 bản, cơ quan nhà nướccó thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất 01 bản.
Điều 21.Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
1. Quyền và nghĩa vụ của tổchức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất được xác định từ thời điểm quyếtđịnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền.
2. Tổ chức trúng đấu giá quyềnsử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Được Nhà nước giao đất, chothuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt.
b) Được cơ quan có thẩm quyềncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Nộp 100% số tiền sử dụng đấtvào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn qui định.
d) Thực hiện đầy đủ các quyền,nghĩa vụ được xác định trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cácquyền, nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.
Điều 22.Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá
1. Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện phương án bán đấu giá(trường hợp thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) có trách nhiệm phối hợp với cơquan Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan bàn giao đất trên thựcđịa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
2. Căn cứ vào Biên bản bán đấugiá, quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đấu giá và giấy xác nhận đã nộp đủtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá vào ngân sách nhànước, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân trúngđấu giá theo qui định của pháp luật và đất đai.
3. Thời hạn cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức,cá nhân trúng đấu giá theo qui định hiện hành của pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấugiá có yêu cầu và được Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt, tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì phải trả phí dịchvụ cho Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt hoặc tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp.
Mức chi phí dịch vụ do các bênthỏa thuận trên cơ sở chi phí cần thiết, hợp lý và giá cả thị trường.
Điều 23.Phí, chi phí bán đấu giá
1. Đối với Hội đồng đấu giátrong trường hợp đặc biệt thì chi phí bán đấu giá được ngân sách nhà nước cấptheo dự toán được duyệt hàng năm hoặc theo vụ việc. Việc quản lý, sử dụng vàquyết toán chi phí bán đấu giá theo qui định hiện hành về quản lý ngân sách nhànước.
2. Đối với tổ chức đấu giáchuyên nghiệp:
a) Trường hợp đấu giá thành,ngân sách nhà nước thanh toán cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp các khoản phívà chi phí như sau:
- Phí bán đấu giá theo qui địnhcủa pháp luật về phí, lệ phí
- Chi phí thực tế, hợp lý choviệc bán đấu giá quyền sử dụng đất do Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp và cơ quanđược giao thực hiện phương án thỏa thuận.
b) Trường hợp bán đấu giá khôngthành thì ngân sách nhà nước chỉ thanh toán chi phí thực tế, hợp lý cho việcbán đấu giá quyền sử dụng đất do Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp và cơ quan đượcgiao thực hiện phương án thỏa thuận.
c) Việc quản lý, sử dụng phí,chi phí bán đấu giá và các khoản thu khác của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệpthực hiện theo qui định của pháp luật và phí, lệ phí và chế độ tài chính ápdụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, chế độ tài chính của doanh nghiệp hiện hành.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Xửlý vi phạm
1. Tại cuộc bán đấu giá, nếuphát hiện các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu thông đồng,gây thiệt hại cho nhà nước thì Hội đồng đấu giá hoặc đấu giá viên được quyềnlập biên bản và tuyến bố hủy cuộc bán đấu giá đối với thửa đất đang tổ chức bánđấu giá và dừng bán đấu giá đối với các thửa đất dự kiến bán đấu giá trong cùngthời gian đã công bố. Các tổ chức, cá nhân vi phạm tại cuộc bán đấu giá sẽkhông được tham gia đấu giá khi cuộc bán đấu giá được tổ chức lại lần sau.
2. Thành viên Hội đồng đấu giátrong trường hợp đặc biệt, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các cá nhânkhác có liên quan đến cuộc đấu giá mà cố ý làm trái quy định tại Quy chế nàyhoặc có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, thông đồng với những ngườitham gia đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá khôngthành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 25.Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các khiếu nại, tố cáo có liênquan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá đất được giải quyết theo quy địnhcủa pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.
Điều 26. Tổchức thực hiện
Giao trách nhiệm cho Giám đốccác Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tưpháp; Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng quyền hạn, phối hợp hướng dẫn các đơn vịcó liên quan trong việc thực hiện tổ chức đấu giá đất, tham mưu cho Ủy ban Nhândân tỉnh trong việc phê duyệt phương án tổ chức đấu giá đất và phê duyệt kếtquả đấu giá theo đúng thẩm quyền qui định tại Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu cóphát sinh vướng mắc gửi về Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt của tỉnhtổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.
5. Quyết định 34/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời quy trình xác định giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHBÀ RỊA – VŨNG TÀU
CăncứLuậtTổchứcHộiđồngnhândânvàỦybannhândânngày26 tháng11năm2003;
CăncứLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtcủaHộiđồngnhândân và Ủybannhândânngày03tháng12năm2004;
CăncứNghịđịnhsố198/2004/NĐ-CPngày 03tháng12năm 2004củaChínhphủvềthutiềnsửdụng đất;
CăncứNghịđịnhsố142/2005/NĐ-CPngày 14tháng11năm 2005củaChínhphủvềthutiềnthuêđất, thuêmặtnước;
CăncứNghịđịnhsố84/2007/NĐ-CPngày25tháng05năm2007củaChínhphủquyđịnhbổsungvềviệccấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,thuhồiđất,thựchiệnquyềnsửdụngđất,trìnhtự,thủtụcbồithường,hỗtrợ, táiđịnhcư khiNhànước thuhồi đấtvà giảiquyếtkhiếunạivềđấtđai;
CăncứNghịđịnhsố69/2009/NĐ-CPngày13tháng08năm2009củaChínhphủquyđịnhbổsungvềquyhoạchsửdụngđất,giáđất,thuhồiđất, bồithường,hỗtrợvàtáiđịnhcư;
CăncứNghịđịnhsố120/2010/NĐ-CPngày 30tháng12năm 2010củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố198/2004/NĐ-CPngày03 tháng12năm2004của Chínhphủ vềthutiền sửdụng đất;
CăncứNghịđịnhsố121/2010/NĐ-CPngày 30tháng12năm 2010củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố142/2005/NĐ-CPngày14 tháng11 năm 2005của Chính phủ vềthu tiền thuêđất,thuê mặtnước;
CăncứThông tư số145/2007/TT-BTC ngày06tháng 12năm2007của BộTàichínhhướngdẫnthựchiệnNghịđịnhsố188/2004/NĐ-CPngày16 tháng11năm2004củaChínhphủvềphươngphápxácđịnhgiáđấtvàkhunggiácácloạiđấtvàNghịđịnhsố123/2007/NĐ-CPngày27tháng7năm2007củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố188/2004/NĐ- CP;
Căn cứ Thông tưliêntịchsố 02/2010/TTLT-BTNMT-BTCngày08 tháng01năm2010củaBộTàinguyênvàMôitrườngvàBộTàichínhhướng dẫnxâydựng,thẩmđịnh,banhànhbảnggiáđấtvàđiềuchỉnhbảnggiáđấtthuộc thẩm quyền của Ủyban nhân dân tỉnh, thànhphốtrực thuộctrungương;
CăncứThôngtưsố93/2011/TT-BTCngày29tháng6năm2011của BộTàichínhsửađổi,bổsungThôngtưsố117/2004/TT-BTCngày07tháng12 năm2004củaBộ Tài chính hướng dẫnthựchiện Nghịđịnh số198/2004/NĐ-CPngày03tháng12năm2004củaChínhphủvềthutiềnsửdụng đất;
CăncứThôngtưsố94/2011/TT-BTCngày29tháng6năm2011của BộTàichínhsửađổi,bổsungThôngtưsố120/2005/TT-BTCngày30tháng12 năm2005củaBộ Tài chính hướng dẫnthựchiện Nghịđịnh số142/2005/NĐ-CPngày14tháng11năm2005củaChínhphủvềthutiềnthuêđất,thuêmặtnước;
TheođềnghịcủaGiámđốcSởTàichínhtạiTờtrìnhsố2674/TT-STC ngày17tháng10năm2012vàTờtrìnhsố2827/STC-QLGCSngày31tháng 10năm2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về quytrình xác định giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận(công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗtrợ,tái định cư khi nhànướcthuhồi đất trên địa bàn tỉnh BàRịa- Vũng Tàu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Vănphòng Ủyban nhândântỉnh,Giámđốc Sở Tài chính,GiámđốcSởTàinguyênvàMôitrường,GiámđốcSởKếhoạchvàĐầutư,GiámđốcSởXâydựng,CụctrưởngCụcThuếtỉnh;Thủtrưởngcác sở,ngànhliênquan;ChủtịchỦybannhândâncáchuyện,thànhphốBàRịa, thànhphốVũngTàuvàcáctổchức,hộgiađình,cánhâncóliênquanchịu tráchnhiệmthi hànhQuyết địnhnày./.
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QUYĐỊNH TẠM THỜI
VỀ QUY TRÌNHXÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT THỰC TẾ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CẤPGIẤY CHỨNG NHẬN (CÔNG NHẬN) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CHO PHÉP CHUYỂNMỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; THU TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHINHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(BanhànhkèmtheoQuyết địnhsố34/2012/QĐ-UBNDngày09tháng11năm2012của ỦybanTnhân dântỉnhBà Rịa- VũngTàu)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyđịnhtạmthờinàyquyđịnh vềquytrình xác định giá đất thựctếđể tínhthutiềnsửdụngđấtkhiNhànướcgiaođất,cấpgiấychứngnhận(công nhận)quyềnsửdụng đất phinôngnghiệp,chophépchuyểnmụcđích sửdụng đất;thutiềnthuêđấtvàbồithường,hỗtrợ,táiđịnhcưkhinhànướcthuhồi đấttrênđịabàntỉnhBàRịa - VũngTàu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.SởTàichính,SởTàinguyênvàMôitrường,CụcThuếtỉnh,Ủybannhândâncáchuyện,thànhphốBàRịa,thànhphốVũngTàuvàcáccơquannhànướcthuộctỉnhcóliênquan đếnviệcxácđịnhgiáđất;
2.Cáctổchứccóchứcnăngthẩmđịnhgiátheoquyđịnhcủaphápluật vềthẩmđịnhgiá;
3.Cáctổchứckinhtế,hộgiađình,cánhânđượcNhànướcgiaođất,chothuêđất,cấpgiấychứngnhận(côngnhận)quyềnsửdụngđấtphinôngnghiệp,chophépchuyểnmụcđíchsửdụngđấtvàbồithường, hỗtrợ,táiđịnh cưkhiNhànước thuhồiđất;
4.Các đối tượngkhác cóliênquanđếnviệcxácđịnhgiá đấtthực tế.
Chương II
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚCGIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (CÔNG NHẬN) QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP,CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 3. Quy định chung về xác định giáđất để tínhthu tiền sử dụng đất
1.KhiNhànướcgiaođấtcóthutiềnsửdụngđấtkhôngthôngquahình thứcđấugiáquyềnsửdụngđấtthìgiáđấttínhthutiềnsửdụngđấtlàgiáđất theomụcđíchsửdụngđấtđượcgiaotạithờiđiểmcóquyếtđịnhgiaođấtcủa cơquannhànướccóthẩmquyền;trườnghợpthờiđiểmbàngiaođấtkhôngđúngvớithờiđiểmghitrongquyếtđịnhgiaođấtthìgiáđấttínhthutiềnsửdụngđấtlàgiáđấttheomụcđíchsửdụngđấtđượcgiaotạithờiđiểmbàngiaođấtthựctế.
2.Trườnghợptổchứckinhtếđượccơquannhànướccóthẩmquyềncho phép chuyển mục đích sửdụngđất để thựchiện dựán sản xuất kinh doanhhoặcdựánvềnhàởthìgiáđấttínhthutiềnsửdụngđấtlàgiáđấttheo mục đíchsử dụng của đấtsaukhiđượcchuyển mục đích sửdụngtại thời điểmcóquyếtđịnhchophépchuyểnmụcđíchsửdụngđấtcủacấpcóthẩmquyền.
3.Trườnghợphộgiađình,cánhânđượccơquannhànướccóthẩm quyền cấpgiấychứng nhận (công nhận) quyền sửdụngđấtsản xuất kinhdoanhphinông nghiệpđang sử dụng hoặcđượcchuyểnmụcđíchsử dụngđất từđấtnôngnghiệpsangđấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệpthìgiáđấttínhthutiềnsửdụngđấtlàgiáđấttheomụcđíchsửdụngkhicấpgiấychứng nhậnquyềnsửdụngđấthoặctheomụcđíchsửdụngcủađấtsaukhiđược chuyểnmụcđíchsử dụng tại thờiđiểmnộpđủ hồsơ hợp lệxincấp giấy chứngnhậnquyềnsửdụngđất,xinchuyểnmụcđíchsửdụngđấttheoquyđịnhcủacơ quan tàinguyên vàmôi trường.
4.Giáđấttínhthutiềnsử dụngđấttạicáckhoản1,2,3 điềunày làgiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyđịnh; trườnghợpgiáđấtdoỦybannhândân tỉnhquyđịnhchưasátvớigiáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrên thịtrườngtrongđiều kiệnbìnhthườngthì phảicăncứ vàogiáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngđểquyếtđịnhgiáđấtcụthểchophù hợp.
Điều 4. Quy trình xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với tổ chứckinh tế.
1. Luânchuyểnhồ sơ:
a)Vănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấttỉnhthuộcSởTàinguyênvàMôitrườngcótráchnhiệmchuyểnhồsơsangSởTàichínhđểxácđịnhgiá đấtlàmcăncứtínhthutiền sử dụngđấttheoquyđịnh. Hồsơbaogồm:
-Phiếuchuyển thông tinđịachính để xácđịnhnghĩavụ tàichính; trongphiếuchuyểnphảighiđầyđủcácthôngtintheoquyđịnhtạiThôngtưliên tịchsố 30/2005/TTLT ngày18tháng04năm2005củaliênBộTàichính-Tài nguyênvàMôitrườnghướngdẫnviệcluânchuyểnhồsơcủangườisửdụng đấtthựchiệnnghĩavụ tàichính;
-Quyếtđịnhgiaođấthoặcquyếtđịnhchophépchuyểnmụcđíchsử dụng đấthoặc quyết địnhchothuê đấtcủacấpcóthẩmquyền(nếuthuêđất);
- Tríchlục bảnđồkhu đất;
- Biên bảnbàngiaođất trênthựcđịa;
- Địa chỉ, sốđiệnthoại, sốfaxcủađơnvịđượcgiaođất, thuêđất;
- Quyết định phê duyệtquy hoạch chitiết1/500 củacấp cóthẩmquyền;
- Các hồ sơliênquankhác (nếucó).
(Các tàiliệunêutrêncóđóngdấu treocủacơquan chuyểnhồ sơ).
b) Trêncơ sởhồsơ tiếpnhận từ Vănphòng đăngkýquyền sử dụng đất,SởTàichínhkiểmtralạihồsơ,thôngtin;nếuhồsơvàthôngtinchưađầyđủ thìtrongthờigian02(hai)ngàylàmviệc,kểtừngàytiếpnhậnhồsơphảicóvănbảnyêucầuVănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấttỉnhcungcấpcho đầyđủ.
Trongthờigian02(hai)ngàylàmviệc,kểtừngàynhậnđượcvănbản củaSởTàichính,Vănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấttỉnhcótráchnhiệmcungcấpđầyđủhồsơchoSở Tàichính.
2.TổchứclấyýkiếncủaỦybannhân dâncấphuyệnvềgiá đất thựctế vàthuêtưvấnxácđịnhgiáđấtthựctế
a)Trongthờigian03(ba)ngàylàmviệc,kểtừngàytiếpnhậnđầyđủhồsơ,Sở Tàichínhcó tráchnhiệm:
-CóVănbảnđềnghịỦybannhândâncáchuyện,thànhphốnơicódự án đầu tưcó ý kiến vềgiáđấtthực tếtrênthịtrường trongđiềukiện bình thườngtạithờiđiểmcóquyếtđịnhgiaođất,thuêđất(hoặcbàngiaođấttrênthựcđịa), quyết địnhchophépchuyểnmụcđích sửdụng đất.
-Lậpthủtụcthuêtổchứcđủđiềukiệnhoạtđộngthẩmđịnhgiáxác địnhgiáđấttheoquyđịnhcủaphápluậtvềthẩmđịnhgiá.Thờigianthẩm địnhvàcungcấpChứngthưkhôngquá20(haimươi)ngàylàmviệc,kểtừ ngàykýhợpđồng.Đốivới các đơnvịtưvấnthẩmđịnhgiáthườngxuyênchậmtrễ khôngxemxétký hợpđồngthẩmđịnhgiá.
b)Ủybannhândâncáchuyệnthànhphốnơicódựánđầutưhoặcnơi cóthửađấtphảithựchiệnnghĩavụtàichính(sauđâygọichunglàỦyban nhân dâncấphuyện)có tráchnhiệmchỉ đạoPhòngTàinguyên vàMôitrườngchủtrì,phốihợpvớiPhòngTàichính-Kếhoạch,ChicụcThuế,Trungtâmpháttriểnquỹđấtvàcáccơquanliênquancủacấphuyệntổchứcđiềutra, khảo sát(hoặc căn cứkếtquảđiềutra,khảosátgiáđất củathời điểmgần nhất)theoquyđịnh tại Thôngtư liêntịch số02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08tháng01 năm 2010 của BộTàinguyênvà Môi trường vàBộ Tài chínhhướngdẫnxâydựng,thẩmđịnh,banhànhbảnggiáđấtvàđiềuchỉnh bảnggiáđấtthuộcthẩmquyềncủa Ủybannhân dân tỉnh,thànhphốtrựcthuộc Trung ương (sau đâygọichungvà Thôngtư liên tịchsố 02/2010/TTLT-BTNMT-BTCngày08tháng01năm2010củaBộTàinguyênvàMôitrườngvàBộTàichính)đểbáocáoỦybannhândâncấphuyện;và trong thờigian05(năm)ngàylàmviệc,kể từngàynhậnđược vănbản đềnghịcủaSởTàichính,Ủybannhândâncấphuyệnphảicóvănbảntrảlờivề giáđấtthực tếchoSởTàichính.
Trường hợpquáthời hạn05(năm)ngàylàmviệc kểtừngàynhận đượcvănbản đề nghịcủaSở TàichínhmàỦy ban nhândân cấphuyệnchưa có vănbảntrảlờithìxem nhưgiáđấtdoỦybannhândântỉnhbanhànhtạiđịađiểm có dựánvà phùhợpgiáthực tếvà Ủyban nhândân cấphuyệnphải chịu tráchnhiệmtrướcỦybannhândântỉnhvềviệckhôngthểhiệnýkiếnvềgiá đấttạiđịaphương.
3.Tổchứcthẩmđịnh,trìnhphêduyệtgiáđấtthựctếvàxácđịnhtiềnsửdụngđấtphảinộpthôngbáochonhàđầu tư.
a)SaukhitiếpnhậnChứngthưthẩmđịnhgiádodoanhnghiệpthẩmđịnhgiácungcấpvàýkiếnvềgiáđấtcủaỦybannhândâncấphuyện,trong thời giankhôngquá15(mườilăm)ngàylàmviệc kểtừngàytiếp nhậnChứngthư,SởTàichínhcótráchnhiệmphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường, CụcThuếtỉnh,Ủybannhândâncấphuyệnnơicódựán,doanhnghiệpthẩm địnhgiá,chủdựánvàmờiđạidiệnBanKinhtế-NgânsáchHộiđồngnhân dân tỉnh thamgia đểtổ chứcthẩmđịnh và hoànchỉnh hồsơ trình Ủyban nhândântỉnhxemxétquyết định.
Hồ sơtrìnhỦybannhân dântỉnhbaogồm:
- Tờ trìnhđềnghị phêduyệtgiáđấtcủaSở Tàichính(bảnchính);
-DựthảotờtrìnhỦybannhândântỉnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnh;
- Dựthảoquyết địnhphê duyệt giáđấtcủaỦybannhândântỉnh,
-Bảnsaoquyếtđịnhgiaođấthoặcquyếtđịnhchophépchuyểnmụcđíchsửdụng đấthoặcquyếtđịnhchothuêđấtcủacấpcóthẩmquyền;
- Bảnsao phiếuchuyển thông tinđịachínhcủaVănphòngđăngký Quyền sửdụng đấttỉnh;
- Bảnsaobiênbảnbàngiao đất trênthựctế;
- Bản saovănbản trảlờigiáđấtthực tếcủa Ủybannhândâncấp huyện;
- Chứngthư thẩmđịnhgiá của đơnvịtưvấn.
- Bảnsaobiênbảnhọp xácđịnhgiáđấtcủacácngành.
b)Thường trựcHộiđồngnhândântỉnh vàVăn phòngỦybannhândân tỉnh:
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệc,kểtừngàynhậnđượctờtrìnhcủaSởTàichính,VănphòngỦybannhândântỉnhphảitham mưuỦybannhândântỉnhkýtờtrìnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnh;
- Trong thờigian05 (năm) ngày làmviệc,kể từngàynhậnđượctờ trìnhcủaỦybannhândân tỉnh vềgiáđấtthựctế, Thườngtrực Hội đồngnhân dântỉnhthẩmđịnhvàcó vănbảnphê duyệt giáđấtgửiỦybannhân dântỉnh;
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệc,kểtừngàynhậnđượcvănbảnphê duyệtgiá đấtcủaThường trựcHộiđồng nhân dân tỉnh,Văn phòngỦybannhândân tỉnhphảitrìnhỦybannhândântỉnh kýban hành Quyết địnhphêduyệt giáđất.
-SaukhiỦybannhândântỉnhbanhànhquyếtđịnhphêduyệtgiáđất cụthể,phảichuyểnngayquyếtđịnhchoCụcThuếtỉnhvàcácsở,ngànhcó liênquanvàỦyban nhândâncấp huyệnnơicó dựán.
c)CăncứgiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyếtđịnhvàthôngtinđịa chính của Vănphòng đăng kýquyền sửdụngđất tỉnh, CụcThuếtỉnhxácđịnhvàthôngbáotiềnsửdụngđấtphảinộpđốivớitổchứcđượcgiaođất,đượcchuyểnmụcđích sử dụngđấttheoquyđịnh.
Điều 5. Quy trình xác định giá đất để hành thu tiền sử dụng đất đối vớihộgia đình, cá nhân:
1. Luânchuyểnhồ sơ
a)Vănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấtcấphuyệncớtráchnhiệmchuyểnhồsơsangSởTàichínhđểxácđịnhgiáđấtlàmcăncứtínhthutiền sửdụngđấttheoquyđịnh.Hồsơluânchuyểntươngtựquyđịnhtạiđiểma khoản1 Điều4Quyđịnh này.
Riêngtrườnghợpcấpgiấychứngnhận(côngnhận)quyềnsửdụngđất sảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệpđangsửdụnghoặcđượcchuyểnmục đíchsửdụngđấttừđấtnôngnghiệpsangđấtsảnxuấtkinhdoanhphinông nghiệpthìbiên bản bàn giaođất trên thựctế đượcthaythếbằng chứng từchứngminhthờiđiểmhộ gia đình,cánhânnộp đủhồsơ hợplệ.
b)Trêncơ sởhồsơ tiếpnhận từ Văn phòng đăngký quyềnsửdụng đất cấphuyện,SởTàichínhkiểmtralạihồsơ,thôngtin;nếuhồsơvàthôngtin chưa đầyđủ thìtrong thờigian02(hai)ngàylàmviệckểtừ ngàytiếp nhận hồ sơphảicóvănbảnyêucầuVănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấtcấphuyệncungcấpchođầyđủ.
Trongthờigian02(hai)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcvănbảncủaSởTàichính,Vănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấtcấphuyệncótráchnhiệmcungcấpđầyđủhồsơ choSởTàichính.
2.TổchứclấyýkiếncủaỦybannhân dâncấphuyệnvềgiá đất thựctế vàthuêtưvấnxácđịnhgiáđấtthựctế
a)Trongthờigian03(ba)ngàylàmviệckểtừngàytiếpnhậnđầyđủ hồsơ,Sở Tàichínhcó tráchnhiệm:
-CóvănbảnđềnghịỦybannhândâncấphuyệnnơicóthửađấtphảithựchiệnnghĩavụtàichínhcóýkiếnvềgiáđấtthựctếtrênthịtrườngtrong điềukiệnbìnhthườngtạithờiđiểmcóquyếtđịnhgiaođất,thuêđất(hoặcbàn giao đấttrênthực địa), quyết định cho phépchuyển mục đích sửdụngđấthoặctạithờiđiểmnộpđủhồsơhợplệ;
-Lậpthủtụcthuêtổchứcđủđiềukiệnhoạtđộngthẩmđịnhgiáxác địnhgiáđấttheoquyđịnhcủaphápluậtvềthẩmđịnhgiá.Thờigianthẩm địnhvàcungcấpChứngthưkhôngquá20(haimươi)ngàylàmviệckểtừ ngàykýHợpđồng. Đốivớicácđơnvịtưvấnthẩmđịnhgiáthườngxuyên chậmtrễkhôngxemxétkýHợpđồngthẩmđịnhgiá.
b)Ủybannhândâncấphuyệnnơicóthửađấtphảithựchiệnnghĩavụ tàichínhcótrách nhiệmchỉ đạoPhòngTàinguyên và Môitrường chủtrì, phối hợp vớiPhòngTàichính-Kế hoạch,ChicụcThuế,Trung tâmPháttriển Quỹđấtvàcáccơquanliênquancủacấphuyệntổchứcđiềutra,khảosát(hoặccăncứkếtquảđiềutra,khảosátgiáđấtcủathờiđiểmgầnnhất)theoquy định tạiThông tưliên tịchsố 02/2010/TTLT-BTNMT-BTCngày08 tháng01năm2010củaBộTàinguyênvàMôitrườngvàBộTàichínhđểbáocáoỦybannhân dâncấphuyện;và trongthờigian 05(năm)ngàylàmviệc kểtừngàynhậnđượcvănbảnđềnghịcủaSởTàichính,Ủybannhândâncấp huyện phảicó vănbản trảlời vềgiáđấtthựctế choSở Tàichính.
Trường hợpquáthời hạn05(năm)ngàylàm việckểtừngàynhậnđượcvănbản đề nghịcủaSởTàichínhmàỦyban nhândâncấphuyệnchưa có vănbảntrảlờithìxemnhưgiáđấtdoỦybannhândântỉnhbanhànhlàphùhợp giáthực tếvàỦyban nhân dâncấphuyện phảichịu tráchnhiệm trướcỦyban nhândântỉnhvềviệckhôngthểhiệnýkiến vềgiáđấttạiđịaphương.
3.Tổchứcthẩmđịnh,trìnhphêduyệtgiáđấtphảinộpthôngbáocho hộgia đình,cánhân
a)Saukhitiếpnhậnchứngthưthẩmđịnhgiádodoanhnghiệpthẩm địnhgiácungcấpvàýkiếnvềgiáđấtcủaỦybannhândâncấphuyện,trongthờigiankhôngquá15(mườilăm)ngàylàmviệckểtừngàytiếpnhậnchứng thư,SởTàichínhcótráchnhiệmphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường,CụcThuếtỉnh,Ủybannhândâncấphuyệnnơicóthửađấtphảithựchiện nghĩavụtàichính,doanhnghiệpthẩmđịnhgiá,hộgiađình,cánhânđược giaođấtvàmờiđạidiệnBanKinhtế-NgânsáchHộiđồngnhândântỉnh thamgiađểtổchứcthẩmđịnhvàhoànchỉnhhồsơtrìnhỦybannhândântỉnhxemxétquyết định.
HồsơtrìnhỦybannhândântỉnhtươngtự quy địnhtạiđiểm akhoản3 Điều4Quyđịnhnày.
b)Thường trựcHộiđồngnhândântỉnh vàVăn phòngỦybannhândân tỉnh:
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượctờtrìnhcủaSởTàichính,VănphòngỦybannhândântỉnhphảitham mưuỦybannhândântỉnhkýtờtrìnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnh;
-Trong thờigian05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhận được tờtrình củaỦybannhândântỉnhvềgiáđấtthựctế,ThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnhthẩmđịnhvàcóvăn bản phêduyệtgiáđất gửiỦybannhân dântỉnh;
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcvănbảnphê duyệtgiá đấtcủaThường trựcHộiđồng nhân dân tỉnh,Văn phòngỦybannhândân tỉnhphảitrìnhỦybannhândântỉnh kýban hành Quyết địnhphêduyệt giáđất;
-SaukhiỦybannhândântỉnhbanhànhQuyếtđịnhphêduyệtgiáđấtcụthể,phảichuyểnngayquyếtđịnhchoCụcThuếtỉnhvàcácsở,ngànhcóliênquanvàỦybannhândâncấphuyệnnơicóthửađấtphảithựchiệnnghĩavụtàichính.
c)ỦybannhândâncấphuyệncótráchnhiệmsaogửiQuyếtđịnhphêduyệtgiáđấtcủaỦybannhândântỉnhchoVănphòng đăngkýquyềnsử dụng đấtvà ChicụcThuếcấphuyện.
d)CăncứgiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyếtđịnhvàthôngtinđịachínhcủaVănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấtcấphuyện,ChicụcThuế cấphuyện xácđịnhvàthôngbáotiềnsửdụngđấtphảinộpđốivớihộgia đình,cánhânđượcgiaođất,đượccấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,đượcchuyểnmụcđích sử dụngđấttheoquyđịnh.
Chương III
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN THUẾ ĐẤT
Điều 6. Quy định chung về xác định giáđất để tínhthu tiền thuê đất.
1.Trườnghợptổchứckinhtế,hộgiađình,cánhânđượcnhànướccho thuêđất cóthu tiền thuê đấtkhông thông qua hình thức đấugiá quyền sửdụngđấtđểthựchiệndựánđầutưthìgiáđấttínhthutiềnthuêđấtvàgiáđất doỦybannhândântỉnhquyđịnh;TrườnghợpgiáđấtdoỦybannhândân tỉnhquyđịnhtạithời điểm cho thuêđấtchưasát với giá chuyểnnhượng quyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngtrongđiềukiệnbìnhthườngthìphảicăncứvàogiáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngtại địaphươngđể quyết địnhmức giácụthể chophùhợp.
2. Đối vớinhữngthửađấtcógiá trị từ 10tỷđồng trởlêntínhtheoBảnggiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyđịnhthìSởTàichínhthuêtổchứccóchứcnăngthẩmđịnhgiáxácđịnh.Trêncơsởgiáđấtdotổchứcthẩmđịnhgiáxácđịnh,SởTàichínhchủtrìphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường,CụcThuếtỉnhvàcáccơquancóliênquanthẩmđịnhtrìnhỦybannhândân tỉnhphê duyệt đểtínhthutiềnthuê đấtchotừngtrường hợpcụthể.
Điều 7. Quy trình xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với tổchứckinh tế.
1.Việcluânchuyểnhồsơvàtrìnhtựcácbướctiếnhànhxácđịnhgiáđấtthựctếđểtínhtiềnthuêđấtđượcthựchiệntheoquyđịnhtại điều4Quy định này.
2. Sau khi nhậnQuyếtđịnhphêđuyệtgiáđấtcủaỦy bannhân dân tỉnh,trongthờigian05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnquyếtđịnh,Sở TàichínhcótráchnhiệmxácđịnhđơngiáthuêđấtcủadựánchuyểnchoCụcThuếtỉnhvàVănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấttỉnhđểxácđịnhnghĩavụtàichínhphảinộp,thôngbáochochủdựántheoquyđịnh.
Điều 8. Quy trình xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân.
1.Việcluânchuyểnhồsơvàtrìnhtựcácbướctiếnhànhxácđịnhgiáđấtthựctếđểtínhtiềnthuêđấtđượcthựchiệntheoquyđịnhtại điều5Quy định này.
2. Sau khi nhậnQuyếtđịnhphêduyệtgiáđấtcủaỦy bannhân dân tỉnh,Ủy bannhân dâncấp huyệncó tráchnhiệmsao gửi Quyếtđịnh phê duyệtgiáđấtcủaỦybannhândântỉnhchoPhòngTàichính-Kếhoạch,Văn phòng đăngkýquyền sử dụngđấtcấphuyện và ChicụcThuế cấphuyện.
3.CăncứgiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyếtđịnh;căncứtỷlệ% đểtínhđơngiáthuêđất doỦybannhândântỉnhquyđịnh;căncứ vàothựctếsửdụngđấtcủatừnghộgiađình,cánhân,PhòngTàichính-Kếhoạchchủ trì,phốihợpvớicáccơquanchứcnăngởcấphuyệnxácđịnhvàtrìnhChủ tịchỦybannhândâncấphuyệnquyếtđịnhđơngiáthuêđấtchotừnghộgiađình,cánhân.
4.CăncứđơngiáthuêđấtdoỦybannhândâncấphuyệnquyếtđịnhvàthôngtinđịachínhcủaVănphòng đăngkýquyềnsửdụngđấtcấphuyện, ChicụcThuếcấphuyệnxácđịnhvàthôngbáotiềnthuêđấtphảinộpđốivớihộgia đình,cánhânđượcthuêđấttheoquyđịnh.
Chương IV
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT THỰC TẾ ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNHCƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Điều 9. Quy định chung về xác định giá đất để tính bồi thường, hỗ trợvà tái định cư
Khi triểnkhaithông báo thu hồiđấthoặc quyếtđịnh thu hồi đất màngườidânbịthuhồiđấtcóýkiếngiáđấtdoỦybannhândântỉnhquyđịnhtạithờiđiểmquyếtđịnhthuhồiđấtchưasát(caohơnhoặcthấphơn)sovới giáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngtrongđiềukiện bìnhthườngthìTrungtâmPháttriểnquỹđấtcấphuyệncótráchnhiệmbáo cáo vớiỦy bannhân dân cấphuyện(đồnggửiPhòngTài nguyênvà Môi trường,PhòngTàichính-Kếhoạchcấphuyện)đểxemxétbáocáoỦyban nhândântỉnh.Ủybannhândâncấphuyệnchỉđượcphêduyệtphươngánbồi thường,hỗtrợ,táiđịnhcưsaukhiđượcỦybannhândântỉnhphêduyệtgiá đất.
Ủybannhân dâncấp huyện xemxétviệc tổchứcđiềutra,khảo sát,xâydựngvàđềxuấtgiáđấtbồithườngcủadựántạithờiđiểmquyếtđịnhthuhồi đấtgửiSởTàichínhđểphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường,Cụcthuếtỉnh vàcác ngành cóliênquan thẩm địnhtrình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 10. Quy trình xác định giá đất đối với trường hợp không thuê tư vấn.
1.PhòngTàinguyênvàMôitrườngchủtrì,phốihợpvớiPhòngTàichính-Kếhoạch,ChicụcThuế, Trung tâmphát triển quỹđấtcấphuyện vàcác phòng,bancóliênquancăncứquyđịnhtạiNghịđịnhsố188/2004/NĐ-CP ngày16tháng11năm2004củaChínhphủvềphươngphápxácđịnhgiáđấtvàkhunggiácácloạiđất,Nghịđịnhsố123/2007/NĐ-CPngày27tháng07năm 2007 của Chínhphủ sửa đổi,bổ sungmộtsố điều của Nghịđịnhsố 188/2004/NĐ-CPngày16tháng11năm2004vềphươngphápxácđịnhgiáđấtvàkhunggiácácloạiđất;Thôngtưsố145/2007/TT-BTCngày06tháng12 năm2007củaBộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số188/2004/NĐ-CPngày 16tháng11năm2004củaChính phủvề phươngpháp xácđịnhgiáđấtvàkhunggiácácloạiđấtvàNghịđịnhsố123/2007/NĐ-CPngày27tháng7năm2007củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủa Nghịđịnhsố 188/2004/NĐ-CP;và Thông tưliên tịch số02/2010/TTLT- BTNMT-BTCngày08tháng01năm2010củaBộTàinguyênvàMôitrườngvàBộTàichínhđểtiếnhànhthuthậpthôngtin,tổchứcđiềutra,khảosátgiáđất,ápdụngcácphươngphápxácđịnhgiáđấtvàxâydựnggiáđấttínhbồithườngchodựántạithờiđiểmquyếtđịnhthuhồiđấtbáocáoỦybannhân dâncấp huyện xemxét.
Trong quá trình thựchiệnđiềutra, khảo sát giá đất,áp dụng cácphươngphápxácđịnhgiáđấtđểxâydựnggiáđấttínhbồithườngcủadựán,nếucókhókhăn,vướng mắc,PhòngTàinguyênvàMôitrườngcấphuyện báo cáoxiný kiếnhướng dẫn củaSở Tài nguyên vàMôitrường.Sở Tài nguyênvàMôitrườngcótráchnhiệmhướngdẫnnghiệpvụđiềutra,khảosátgiáđất,ápdụngcácphươngphápxác địnhgiáđất...chocấphuyện.
2. Sau khi xemxét giáđấttính bồi thườngcủadự ándo Phòng Tài nguyênvàMôitrườngbáocáo,Ủybannhândâncấphuyệncótráchnhiệm báo cáo, đềxuất giáđấttínhbồithườngcủa dựán gửi Sở Tàichính thẩm định.
Hồ sơgửithẩmđịnhbaogồm:
Tờ trình hoặc văn bảnđề nghịthẩmđịnhcủa Ủy ban nhândâncấp huyện(bảnchính)
-Báocáovềtìnhhìnhvàkếtquảđiềutra,khảosátgiáđấtcủaỦyban nhândâncấphuyện(Bảnchính).Báocáogồm cácnộidungchủyếusau:Các căncứpháplývềxácđịnhlạigiáđấtthựctế;tómtắttìnhhình(quảnlý,sửdụngđấtcủadựán(tổngdiệntíchđấtcủadựán,diệntíchđấtở,đấtnôngnghiệptheotừngloạiđường,khuvực,vịtrí..;Tổngsốhộdâncủadựán...); kếtquảthuthập,tổnghợp,phântíchgiáđấtthịtrường;tìnhhìnhbiếnđộng vàmứcbiếnđộng(tănghoặcgiảm)giữagiáđấtthịtrườngvớigiáđấtcùng loại trong bảng giá đấthiệnhànhdo Ủyban nhândântỉnh ban hành; thờiđiểmxác địnhlạigiá đất;phương phápxácđịnh giáđấtđược ápdụng;đề xuấtmứcgiáđấtđốivớicáckhuvực,đườngphố,đoạnđườngphố,vịtríđể tínhbồithườngcủadựántheocácphươngphápxácđịnhgiáđấttheoquy định;
-Báocáokếtquảđiềutra,khảosátgiáđấttheoquyđịnhtạiThôngtưliêntịchsố02/20 10/TTLT -BTNMT-BTCngày 08tháng01năm2010củaBộTàinguyênvàMôitrường và BộTàichính trênđịa bàncấp huyệncủathời kỳ liềnkề thờiđiểmxác địnhgiá(bảnsao);
- Các loạihồ sơliênquankhác(nếucó).
3.Trongthờigian15(mườilăm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđủhồ sơ,SởTàichínhcótráchnhiệmphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường, CụcThuếtỉnh,ỦybannhândâncấphuyệnvàmờiđạidiệnBanKinhtế- NgânsáchHộiđồngnhândântỉnhthamgiatổchứcthẩmđịnhvàhoànchỉnh hồsơtrìnhỦyban nhândântỉnh xemxétquyết định.
Hồ sơtrìnhỦybannhân dântỉnhbaogồm:
- Tờ trìnhđềnghị phêduyệtgiáđấtcủaSở Tàichính;
-DựthảotờtrìnhỦybannhândântỉnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnh;
- Dựthảoquyết địnhphê duyệt giáđấtcủaỦybannhândântỉnh;
-Bảnsaovănbảnđềnghịthẩmđịnhvàbáocáovềtìnhhìnhvà kếtquả điềutra, khảo sátgiáđấtcủa Ủybannhândâncấphuyện;
- Bảnsaobiênbảnthẩmđịnhxácđịnhgiáđấtcủacác ngành.
4.ThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnhvàVănphòngỦybannhândân tỉnh:
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcTờtrìnhcủaSởTàichính,VănphòngỦybannhândântỉnhphảithammưuỦybannhândântỉnhkýtờtrìnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândân tỉnh;
-Trong thờigian05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhận được tờtrình củaỦybannhândântỉnhvềgiáđấtthựctế,ThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnhthẩmđịnhvàcóvăn bản phêduyệtgiáđất gửiỦybannhân dântỉnh;
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcvănbảnphê duyệtgiá đấtcủaThường trựcHộiđồng nhân dân tỉnh,Văn phòngỦybannhândân tỉnhphảitrìnhỦybannhândântỉnh kýban hành Quyết địnhphêduyệt giáđất.
-SaukhiỦybannhândântỉnhbanhànhquyếtđịnhphêduyệtgiáđất cụthể,phảichuyểnngayquyếtđịnhchoỦybannhândâncấphuyệnnơicó dựánvà cácsở, ngànhcóliênquan.
5.Căncứgiáđấtdo Ủybannhândântỉnhquyếtđịnh,Ủybannhândân cấphuyệntổchức thựchiện.
Điều 11. Quy trình xác định giá đất đối với trường hợp thuê tư vấn xácđịnh giá đất.
1. Ủybannhândâncấphuyệnthuêtưvấnxácđịnhgiá đất. Trường hợp phíthẩmđịnhdưới100triệuđồngthìỦybannhândâncấphuyệnquyếtđịnh chỉđịnh đơn vịtư vấnvà giao cho PhòngTài nguyên vàMôitrườngcấp huyệnlậpthủtụcthuêchỉđịnhtổchứcđủđiềukiệnhoạtđộngthẩmđịnhgiáxácđịnhgiáđất(Danhsáchcáctổchứcđủđiềukiệnhoạtđộngthẩm địnhgiá đượcđăngtảitrêntranghttp://taisancong.mof.gov.vncủaCụcQuảnlýcông sản);trườnghợpphíthẩmđịnhtừ100triệuđồngtrởlên,PhòngTàinguyên vàMôitrườnglậpthủtụcvàtổchứcđấuthầuđểlựachọnđơnvịthẩmđịnh giátheoquyđịnh.
Việcthuêđơnvịthẩmđịnhgiátheohìnhthứcchỉđịnhhoặcđấuthầu đều phảilậphợpđồngtheoquyđịnh.Hợpđồngthuêtưvấnngoàicácnộidungtheoquyđịnhcủaphápluật,phảithểhiệnrõyêucầncủabênthuêvàotronghợpđồng,cụthểnhư:
Yêucầuđơnvịtưvấnxácđịnhgiáđấtcủatừngloạiđấttheotừngloại đường,vịtrí,khuvựcđúngtheomụcđíchsửdụngđấthợppháp(như:đấtở,đấtnôngnghiệptrồngcâyhàngnăm,đấtnôngnghiệptrồngcâylâunăm,đấtnuôitrồngthủysản, đất làmmuối,đấtnông nghiệp trong khudân cư, đất nôngnghiệpngoàikhu dâncư...);
-Yêucầu đơnvịtư vấnxácđịnh giáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngtrongđiềukiệnbìnhthườngtạithờiđiểmquyếtđịnhthuhồi đất;
-QuyđịnhrõthờigianđơnvịtưvấnphảicungcấpChứngthưvàsốlượngChứngthưphảicungcấp(thờigianthẩmđịnhvàcungcấpChứngthư khôngquá 20(haimươi)ngàylàmviệckểtừngàyký Hợpđồng).
Chi phí thuê thẩm địnhgiáđất được chi từnguồnkinh phíphục vụcôngtácbồithường,hỗtrợvàtáiđịnhcưcủadựán.Chiphínàyđượcchitrướckhiphânbổchocáctổchứcthựchiệncôngtácbồithường,hỗtrợ,tái định cư theoquy định tạikhoản2 điều17 Quy địnhban hành kèm theo Quyếtđịnhsố13/2010/QĐ-UBNDngày01tháng04năm2010củaỦybannhândântỉnhbanhànhquyđịnhmộtsốchínhsáchcụthểvềbồithường,hỗ trợvàtáiđịnhcưkhiNhànướcthuhồiđấttrênđịabàntỉnhBàRịa-Vũng Tàu.Trườnghợpkinhphíphụcvụcôngtácbồithường,hỗtrợvàtáiđịnhcư củadựán(saukhiđã chitrảchiphíthẩmđịnhgiáđất)khôngđủđể chiphíthì ỦybannhândâncấphuyệnlậpdựtoánbổsunggửiSởTàichínhthẩmđịnh,trìnhỦyban nhândântỉnhcấpbổsungtừnguồnngânsách.
2.SaukhiđơnvịtưvấngiácungcấpChứngthư,PhòngTàinguyênvàMôitrườngcấphuyệnchủtrì,phốihợpvớiPhòngTàichính-Kếhoạch,ChicụcThuế;TrungtâmPháttriểnquỹđấtvàcácphòng,banchứcnăngcủacấp huyệnlàmviệcvớiđơnvị tư vấnthẩmtraxemxétvà báocáo,đềxuất vớiỦy bannhân dâncấphuyện.
3.Saukhi xemxétbáocáo đề xuấtgiá đất tínhbồi thườngcủadựándo Phòng Tàinguyên vàMôitrườngbáo cáo,Ủyban nhândâncấp huyệncó tráchnhiệmbáocáo,đềxuấtgiáđấttínhbồithườngcủadựángửiSởTàichínhthẩmđịnh.
Hồsơgửithẩmđịnhtươngtựtheoquyđịnhtạikhoản2Điều10Quy địnhnàyvà04bộbảnchínhchứngthưthẩmđịnhgiávàbáocáothuyếtminh kếtquả thẩmđịnhgiácủa đơnvịtưvấn.
4.Trongthờigian15(mườilăm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđủhồ sơ,SởTàichínhcótráchnhiệmphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrường, CụcThuếtỉnh,Ủybannhândâncấphuyện,doanhnghiệpthẩmđịnhgiávàmờiđạidiệnBanKinhtế-NgânsáchHộiđồngnhândântỉnhthamgiađểtổ chức thẩm định vàhoànchỉnhhồ sơtrìnhỦy bannhândântỉnh xemxét quyếtđịnh.
HồsơtrìnhỦybannhândântỉnhtươngtựtheoquyđịnhtạikhoản3 Điều10Quyđịnh nàyvàchứngthư thẩmđịnhgiá của đơnvịtưvấn.
5.ThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnhvàVănphòngỦybannhândân tỉnh:
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcTờtrìnhcủaSởTàichính,VănphòngỦybannhândântỉnhphảithammưuỦybannhândântỉnhkýtờtrìnhtrìnhThườngtrựcHộiđồngnhândân tỉnh;
-Trong thờigian05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhận được tờtrình củaỦybannhândântỉnhvềgiáđấtthựctế,ThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnhthẩmđịnhvàcóvăn bản phêduyệtgiáđất gửiỦybannhân dântỉnh;
-Trongthờigiankhôngquá05(năm)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcvănbảnphê duyệtgiá đấtcủaThường trựcHộiđồng nhân dân tỉnh,Văn phòngỦybannhândân tỉnhphảitrìnhỦybannhândântỉnh kýban hành Quyết địnhphêduyệt giáđất.
SaukhiỦybannhândântỉnhbanhànhQuyếtđịnhphêduyệtgiáđất cụthể,phảichuyểnngayQuyếtđịnhchoỦybannhândâncấphuyệnnơicódựánvà cácsở, ngànhcóliênquan.
6.Căncứgiáđấtdo Ủybannhândântỉnhquyếtđịnh,Ủybannhândân cấphuyệntổchức thựchiện.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1.Cácsở,ngànhcấptỉnh,Ủybannhândâncáchuyện,thànhphốBàRịa,thành phốVũngTàucó trách nhiệmtổchứctriểnkhai,thựchiện,chỉ đạocáccơquantrựcthuộcthựchiệnvàphốihợpchặtchẽgiữacáccơquanvới nhautrongviệcthựchiệnquytrìnhxácđịnhgiáđấtthựctếđểphụcvụcáctổ chức,cánhânthựchiệnnghĩavụtàichínhvàquyềnlợicủangườidântrongviệcbồithường, hỗ trợ,táiđịnhcư.
2. Đốivớinhữngđịabàn,khuvực,đoạnđường,tuyếnđườngđãthực hiệnthuê tư vấnkhảo sát,xác địnhgiá đất thực tế để tínhthu tiền sửdụngđất, tiền thuê đất vàbồithường, hỗtrợ,tái địnhcư,nếu giá đất khôngcó biến độngvàtrongthờigiancóhiệulựccủachứngthưthìSởTàichínhvàỦy bannhândâncáchuyệnthànhphốBàRịa,thànhphốVũngTàukhôngnhấtthiếtphảithuêtưvấnxácđịnhgiáđấtmàvậndụngkếtquảgiáđấtđãxácđịnhđểtínhtoán,thammưuđềxuấtgiáđấtchocácdựánliềnkề,dựáncùngnằm trêntuyến đường, đoạn đường, vị trí, khuvựcvớidựánđã xác địnhgiáđất.
3.Trongquátrìnhthựchiện,nếupháthiệnvấnđềchưaphùhợp,cần bổsung,chỉnhsửa,cácSở,ngành,Ủybannhândâncáchuyện,thànhphốBàRịa,thànhphốVũngTàuvàcáctổchức,cánhânkịpthờiphảnảnhvềSởTài chính đểtổnghợp,báocáoỦyban nhândântỉnhxemxét,điềuchỉnh./.
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